
SBD MÃ SV HỌ ĐỆM TÊN
NGÀY 

SINH
LỚP CỐ ĐỊNH SDT EMAIL Ten lop HP

NGÀY 

THI
CA 

Phòng 

thi

Kỹ năng (nghe-

đọc-viết)
Kỹ năng (nói)

1 203122114076 Bùi Hà Mỹ Anh 18/08/2002 DHQTDL1.K21 0983479380 hamyanh188@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

2 203122114084 Đàm Thị Vân Anh 15/03/2002 DHQTDL1.K21 0364461962 vananh.arian@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

3 203131104136 Đỗ Đức Anh 29/09/2002 DHKTNT1.K21 0336042902 ducanhdo002@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

4 203122114070 Đỗ Tuấn Anh 7/2/2002 DHQTDL1.K21 0763372377 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

5 203134302169 Khuất Thị Ngọc Anh 8/12/2002 DHKTDN1.K21 0921710520 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

6 203148201158 Lương Ngọc Hoàng Anh 03/11/2002 DHCNTT1.K21 0325783774 hoangngocanh9029@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

7 203131104114 Ngô Vân Anh 01/09/2002 DHKTNT1.K21 0587640133 ngovananh092002@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

8 203122114105 Nguyễn Diệu Anh 22/11/2002 DHQTDL1.K21 0399080989 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

9 203148201052 Nguyễn Hoàng Anh 07/11/2000 DHCNTT1.K21 0899256408 Hoanganh7449@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

10 203131104122 Nguyễn Thị Lan Anh 28/10/2002 DHKTNT1.K21 0862040502 nguyenthilananh040502@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

11 203134302028 Nguyễn Thị Minh Anh 06/07/2002 DHKTDN1.K21 0961201327 nguyenthiminhanh06072002@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

12 193122114130 Phạm Thị Phương Anh 19/03/2001 DHQTDL1.K20 0965991496 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

13 193134302091 Vũ Mỹ Anh 08/11/2001 DHKTDN1.K20 346685681 vumyanh08112001@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

14 203134302033 Vũ Quỳnh Anh 27/07/2001 DHKTDN1.K21 0586532084 vuquynh270701@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

15 203148201059 Vũ Tuấn Anh 27/12/2002 DHCNTT1.K21 0782120646 vta27122002@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

16 203131104036 Phạm Ngọc Ánh 04/03/2002 DHKTNT1.K21 0828993358 lunapham0403@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

17 203148201131 Nguyễn Huy Hải Bình 01/07/2002 DHCNTT1.K21 0835554300 haibinhhuy113@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

18 203122114091 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 12/1/2002 DHQTDL1.K21 0522102993 qchi0112@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

19 203151307043 Nguyễn Chí Chiến 16/09/2002 DHĐCN-DD.K21 0343855435 chichien425@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

20 193134302154 Nguyễn Thị Thu Cúc 18/05/2001 DHKTDN1.K20 0336083521 thucucnt185@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

21 203151307011 Nguyễn Tiến Đại 19/10/2002 DHĐCN-DD.K21 0344284006 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

22 203148201118 Trần Văn Đại 28/09/2002 DHCNTT1.K21 0925151623 tvdai2k2@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

23 203131104100 Nguyễn Thị Dịu 24/03/2002 DHKTNT1.K21 0399191521 ngdiu2430kthp@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

24 203131104074 Nguyễn Đăng Đức 24/11/2002 DHKTNT1.K21 0795895972 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

25 203151307017 Phạm Trung Đức 27/07/2002 DHĐCN-DD.K21 0366098982 ducbo277@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

26 203134302012 Đặng Thị Dung 04/12/2002 DHKTDN1.K21 0852094734 dungdangthi0402@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

27 203134302168 Vũ Thị Thùy Dung 17/03/2002 DHKTDN1.K21 0825120897 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

28 203122114046 Bùi Văn Dũng 29/12/2002 DHQTDL1.K21 0387040791 dungvanbui08122001@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

29 193148201055 Nguyễn Văn Dũng 20/02/2001 DHCNTT1.K20 0396819816 ngdung34hd@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun
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30 203122114003 Bùi Nam Dương 12/11/2002 DHQTDL1.K21 0832156867 bui067021@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

31 203122114051 Đinh Thị Mỹ Duyên 29/01/2002 DHQTDL1.K21 0989961925 dinhthiduyen1505@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

32 203131104032 Nguyễn Thị Thùy Duyên 10/07/2002 DHKTNT1.K21 0936515294 nguyenduyen10072002@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

33 193131104010 Trần Thị Duyên 30/11/2001 DHKTNT2.K20 0979110829 tranthiduyen201@icloud.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

34 203134302103 Nguyễn Hương Giang 10/05/2002 DHKTDN1.K21 0963971598 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

35 193134302050 Nguyễn Thị Giang 10/08/2001 DHKTDN1.K20 0705895254 thugiang100801@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

36 203131104125 Nguyễn Thị Hương Giang 15/12/2002 DHKTNT1.K21 0769252166 gianggg1512@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

37 193134302012 Phan Thị Giang 02/04/2001 DHKTDN1.K20 0337839759 Gianggirl927@gmail.Com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

38 203134302194 Bùi Thái Hà 24/08/2002 DHKTDN1.K21 0397919752 sugayeuha@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

39 203122114017 Hoàng Thị Hà 17/02/2001 DHQTDL1.K21 0354279468 hoangthiha17022001@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

40 193131104027 Hoàng Việt Hà 11/12/2001 DHKTNT2.K20 0866116928 hoangvietha1112@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

41 193134302051 Nguyễn Mỹ Hà 10/07/2001 DHKTDN1.K20 0347483563 nguyenmyha1072001@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

42 203134302136 Nguyễn Thị Thu Hà 13/09/2002 DHKTDN1.K21 0966895975 NULL Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-01 wjz-wffy-yun wjz-wffy-yun

43 193122114005 Nguyễn Thị Thúy Hạ 30/08/2001 DHQTDL1.K20 0337036619 nguyenthuyha858@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

44 203131104092 Đào Hồng Hải 13/02/2002 DHKTNT1.K21 0981989514 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

45 203151307047 Đinh Đức Hải 27/09/2002 DHĐCN-DD.K21 0523889518 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

46 203148201071 Nguyễn Cát Hải 27/02/2002 DHCNTT1.K21 0825663396 nguyencathai2702@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

47 203134302056 Dương Thị Hân 23/01/2002 DHKTDN1.K21 0869068620 duonghan23102@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

48 193131104071 Nguyễn Thị Hằng 18/11/2001 DHKTNT2.K20 0377103243 hanghangnguyen@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

49 203134302160 Nguyễn Thị Thu Hằng 17/06/2000 DHKTDN1.K21 0374825062 nguyenhunghpkt1@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

50 193148201004 Phạm Quang Hào 9/19/2001 DHCNTT1.K20 0921181930 quanghao200190@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

51 203134302183 Hoàng Thị Minh Hậu 08/02/2002 DHKTDN1.K21 0989420788 hoangthiminhhau84@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

52 203131104111 Nguyễn Thị Hậu 02/08/2002 DHKTNT1.K21 0942541893 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

53 203134302119 Phạm Thị Thu Hiền 24/11/2001 DHKTDN1.K21 0822833427 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

54 203148201144 Đoàn Tuấn Hiệp 19/07/2002 DHCNTT1.K21 0869929569 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

55 203122114042 Nguyễn Bùi Minh Hiệp 13/10/2002 DHQTDL1.K21 0966115208 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

56 203151307056 Chu Quang Hiếu 11/9/2002 DHĐCN-DD.K21 0379353223 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

57 203148201141 Nguyễn Quang Hiếu 25/08/2002 DHCNTT1.K21 0584719402 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

58 193148201054 Nguyễn Văn Hiếu 28/10/2001 DHCNTT1.K20 0328337866 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

59 203122114087 Đặng Quang Hinh 19/03/2002 DHQTDL1.K21 0845060002 hinhpll111111111@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

60 203134302171 Bùi Thúy Hoa 30/12/2002 DHKTDN1.K21 0368489792 buithuyhoahon@gmai.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

61 203131104103 Phạm Thị Hoa 11/07/2002 DHKTNT1.K21 0337342360 hoapham11072002@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

62 203134302175 Phạm Thị Hoa 7/31/2002 DHKTDN1.K21 0392406352 Phamhoa190922@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

63 203148201114 Đào Văn Hoàng 05/11/2002 DHCNTT1.K21 0886642788 hoang6996ff@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

64 193151307026 Đỗ Mạnh Hoàng 20/12/2001 DHĐCN-DD.K20 0981167597 domanhhoang1234vbhp@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk



65 203148201033 Nguyễn Minh Hoàng 02/09/2000 DHCNTT1.K21 0385147730 nmhoang290@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

66 203148201095 Trần Văn Hoàng 13/11/2002 DHCNTT1.K21 0388112089 hoangsscc@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

67 203122114006 Đinh Thị Hồng 7/2/2002 DHQTDL1.K21 0384246170 Hongboo7202@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

68 203122114020 Nguyễn Thị Hồng 12/9/2000 DHQTDL1.K21 0964852688 Hongmai1290@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

69 203151307013 Bùi Tuấn Hùng 24/11/2002 DHĐCN-DD.K21 0585662657 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

70 203148201034 Hoàng Hữu Hùng 06/11/2002 DHCNTT1.K21 0359115799 rakudragon1@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

71 203148201003 Nguyễn Mạnh Hùng 29/07/2002 DHCNTT1.K21 0363762907 nguyenmanhhung290702@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

72 203151307025 Nguyễn Mạnh Hùng 2/12/2002 DHĐCN-DD.K21 0934355935 Manhhung02hp@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

73 203134302180 Sầm Thị Thu Hương 10/18/2002 DHKTDN1.K21 0374725106 huyensam1212005@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

74 193131104074 Trương Thị Hương 4/14/2001 DHKTNT2.K20 0394374273 trhuong2001@gmail.con Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

75 203134302019 Vũ Thị Hương 18/09/2002 DHKTDN1.K21 0866769278 vuthihuong1013@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

76 193148201105 Vũ Quang Huy 10/7/2001 DHCNTT1.K20 0941870658 vhuy320@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

77 203151307007 Vũ Song Huy 5/12/2002 DHĐCN-DD.K21 0778359194 vusonghuy123@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

78 203131104016 Đỗ Thu Huyền 25/09/2002 DHKTNT1.K21 0967191529 dohuyen2519@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

79 203134302049 Đoàn Phương Huyền 27/04/2002 DHKTDN1.K21 0976300163 doanphuonghuyen2002@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

80 203131104052 Nguyễn Khánh Huyền 26/07/2002 DHKTNT1.K21 0919406498 khanhhuyen2672002@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

81 203134302089 Nguyễn Thị Huyền 15/05/2002 DHKTDN1.K21 0347137533 hoahuyenvbhp@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

82 203131104039 Nguyễn Thị Thanh Huyền 25/07/2002 DHKTNT1.K21 0333041587 nthanhhuyen13@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

83 193131104019 Nguyễn Thị Thanh Huyền 05/07/2001 DHKTNT2.K20 0375006893 huyen01kutegot7@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

84 203131104015 Ninh Thị Thu Huyền 08/01/2002 DHKTNT1.K21 0353293938 ninhhuyen081@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-02 nox-crrm-jfk nox-crrm-jfk

85 203131104006 Trần Khánh Huyền 28/03/2002 DHKTNT1.K21 0787351469 ngantrann131@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

86 203148201022 Vũ Duy Khang 17/11/2002 DHCNTT1.K21 0869168766 vuduykhanhkthp@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

87 193148201005 Đỗ Đức Khánh 28/07/2001 DHCNTT1.K20 0388303025 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

88 203148201069 Nguyễn Tùng Lâm 07/12/2002 DHCNTT1.K21 0704598507 nthvlog2k2@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

89 203131104059 Trần Thị Hương Lan 13/09/2002 DHKTNT1.K21 0395914609 tranhuonglan1309@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

90 203134302052 Lã Thị Liên 11/01/2002 DHKTDN1.K21 0824032988 lienthila@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

91 193134302113 Đặng Thị Thùy Linh 23/07/2001 DHKTDN1.K20 365084478 dangthithuylinh662001@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

92 203122114095 Hoàng Thị Thùy Linh 20/09/2002 DHQTDL1.K21 0335803964 lh970767@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

93 203134302072 Nguyễn Thị Thúy Linh 29/07/2002 DHKTDN1.K21 0862489307 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

94 203122114037 Nguyễn Thị Thùy Linh 19/08/2002 DHQTDL1.K21 0366313829 liw069290@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

95 203131104126 Phạm Thùy Linh 02/11/2000 DHKTNT1.K21 0936709412 Thuylinhbee0211@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

96 203131104007 Vũ Nhật Linh 21/12/1999 DHKTNT1.K21 0389343856 nhatinhvu2112@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

97 203131104167 Phạm Viết Lộc 03/01/2002 DHKTNT1.K21 0373883347 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

98 203131104156 Lê Vũ Đức Lợi 07/'08/2002 DHKTNT1.K21 0777255864 vuducloi782002@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

99 203148201024 Nguyễn Quang Long 14/07/2002 DHCNTT1.K21 0327921297 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee



100 203134302201 Bùi Hồng Ly 02/01/2002 DHKTDN1.K21 0946317769 buihonglly0201@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

101 203134302002 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 13/03/2002 DHKTDN1.K21 0856061628 nguyenquynhmai1303@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

102 203131104004 Trịnh Phương Mai 16/11/2002 DHKTNT1.K21 0869019858 Tpm16112002@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

103 203151307019 Trần Văn Mạnh 6/10/2002 DHĐCN-DD.K21 0584041338 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

104 203151307021 Nguyễn Duy Minh 28/09/2002 DHĐCN-DD.K21 0879398935 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

105 203122114077 Nguyễn Thị Ngọc Minh 26/07/2002 DHQTDL1.K21 0589691490 Ngminhhg26@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

106 203131104134 Nguyễn Tuấn Minh 23/09/2002 DHKTNT1.K21 0943624788 tuanminh2392@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

107 203122114049 Lê Phạm Huyền Trà My 29/01/2002 DHQTDL1.K21 0818029134 Hanguyen15052002@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

108 193134302026 Trần Thị Lệ Mỹ 16/03/2001 DHKTDN1.K20 0936918716 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

109 193148201024 Đồng Xuân Nam 07/11/1998 DHCNTT1.K20 0966318581 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

110 203148201140 Nguyễn Duy Nam 10/12/2002 DHCNTT1.K21 0333752974 nam.duy2002@yahoo.com.vn Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

111 193122114030 Đỗ Thị Hằng Nga 24/01/2001 DHQTDL1.K20 0333514433 ngado2401@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

112 203131104146 Hoàng Phạm Kim Ngân 11/05/2002 DHKTNT1.K21 0866430570 Kngan3819@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

113 203122114082 Nguyễn Thị Ngát 23/09/2002 DHQTDL1.K21 0395289644 Nguyenthingat2309@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

114 203131104040 Đinh Thị Minh Ngọc 19/05/2002 DHKTNT1.K21 0333863092 minhngoc190522@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

115 203131104069 Đoàn ánh Ngọc 27/01/2002 DHKTNT1.K21 0974412207 Doananhngoc2701@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

116 203134302177 Đoàn Thị Minh Ngọc 26/11/2002 DHKTDN1.K21 0889261102 dminhngoc26@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

117 203131104021 Lê Hồng Ngọc 03/05/2002 DHKTNT1.K21 0859967326 coomy3502@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

118 203134302032 Lê Thị Hoài Ngọc 24/01/2002 DHKTDN1.K21 0369518433 lethihoaingoc62@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

119 203131104121 Nguyễn Thị Bích Ngọc 15/12/2001 DHKTNT1.K21 0865151201 ngoc.xg.202@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

120 203131104035 Nguyễn Thị Minh Ngọc 03/02/2002 DHKTNT1.K21 0355035399 minhngoc01655035399@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

121 203134302029 Bùi Thị Nam Nhi 07/08/2002 DHKTDN1.K21 0395057086 nhibui807@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

122 203122114056 Nguyễn Phương Nhi 18/01/2002 DHQTDL1.K21 0973268525 Nguyenphuongnhi1801@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

123 203131104155 Nguyễn Thị Hoàng Nhi 07/03/2002 DHKTNT1.K21 0358667302 hn@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

124 203122114028 Hoàng Thị Thùy Nhung 10/5/2002 DHQTDL1.K21 0705620669 Hoangthuynhung0510@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

125 203131104041 Lê Thị Hồng Nhung 15/03/2002 DHKTNT1.K21 0922095808 lenhung3815@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

126 203131104098 Lê Thị Hồng Nhung 28/10/2002 DHKTNT1.K21 0356506486 lethihongnhung19022002@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-03 sdz-bcsh-bee sdz-bcsh-bee

127 193134302178 Bùi Thị Kim Oanh 22/06/2001 DHKTDN1.K20 0348234208 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

128 203134302008 Phạm Thị Phương Oanh 14/04/2002 DHKTDN1.K21 0795365156 poanhhh1910@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

129 203151307040 Lê Huy Phong 16/12/2002 DHĐCN-DD.K21 0858113188 Lehuyphong456@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

130 193151307013 Đặng Công Phú 15/06/2001 DHĐCN-DD.K20 0968996216 dangphu2404@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

131 193148201084 Bùi Mai Phương 25/10/2001 DHCNTT1.K20 0982190580 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

132 203122114009 Hoàng Mai Phương 11/3/2002 DHQTDL1.K21 0899031102 Phuonglaty02@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

133 203134302162 Nguyễn Mai Phương 12/12/2002 DHKTDN1.K21 0339772965 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

134 203134302184 Trần Thị Phương 04/102002 DHKTDN1.K21 0395255877 phuongtranthi0410@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv



135 203122114045 Cao Ngọc Quân 4/5/2002 DHQTDL1.K21 0969837726 ngocquankhac@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

136 203131104128 Nguyễn Minh Quân 12/06/2002 DHKTNT1.K21 0828381202 minhquanhihi12@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

137 203151307042 Nguyễn Quang  Quân 2/3/2002 DHĐCN-DD.K21 0337951984 nguyenquangquan888.tb@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

138 203148201027 Đặng Văn Quang 30/04/2002 DHCNTT1.K21 0335071443 quang7168@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

139 203151307051 Vũ Đức Quý 5/4/2002 DHĐCN-DD.K21 0948341618 quyvu230@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

140 203122114064 Bùi Hải Quyên 14/08/2002 DHQTDL1.K21 0347572074 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

141 203134302122 Hoàng Thị Tố Quyên 14/08/2002 DHKTDN1.K21 0936966802 toquyen140822@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

142 193148201130 Nguyễn Thị Diệp Quỳnh 06/11/2001 DHCNTT1.K20 0823748264 quynhnguyenthidiep@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

143 203134302085 Nguyễn Thị Như Quỳnh 12/29/2002 DHKTDN1.K21 0925140139 qnhu94065@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

144 203131104063 Nguyễn Thị Như Quỳnh 14/06/2002 DHKTNT1.K21 0912128912 nguyennhuquynh14062002@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

145 203134302084 Phạm Như Quỳnh 12/28/2002 DHKTDN1.K21 0372731475 quynhpham18122001@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

146 203134302214 Phạm Thị Như Quỳnh 19/09/2002 DHKTDN1.K21 0929326930 phamnhuquynh909@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

147 203151307020 Bùi Minh Sáng 17/11/2002 DHĐCN-DD.K21 0942384663 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

148 193151307036 Hoàng Đắc Sáng 31/12/2001 DHĐCN-DD.K20 0399380817 hoangdacsang31122001@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

149 203151307059 Lê Hồng Sơn 14/03/2002 DHĐCN-DD.K21 0337632342 lesonn2468@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

150 203131104158 Phạm Hải Sơn 07/01/2002 DHKTNT1.K21 0793309278 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

151 203122114060 Phạm Hồng Sơn 29/01/2002 DHQTDL1.K21 0949647290 Sonvic29012002@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

152 193122114129 Phạm Quách Thanh Sơn 11/12/2001 DHQTDL1.K20 0835049866 sonthanh11122001@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

153 203148201091 Trần Văn Sơn 08/09/2002 DHCNTT1.K21 0349062676 tranvansontgdd2019@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

154 203148201051 Vũ Phú Tài 16/05/2002 DHCNTT1.K21 0799233012 taivip124@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

155 203134302099 Đặng Thị Thanh Tâm 01/08/2002 DHKTDN1.K21 0838670069 thanhtamsbrh7@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

156 203134302087 Nguyễn Thị Thanh Tâm 12/10/2002 DHKTDN1.K21 0344438188 NULL Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

157 193122114007 Đoàn Trung Tân 8/19/2001 DHQTDL1.K20 0375206183 doantan2376@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

158 203151307009 Hoàng Văn Thái 20/07/2002 DHĐCN-DD.K21 0962010283 thai2007hp@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

159 203148201084 Lê Đức Thắng 13/06/2002 DHCNTT1.K21 0385809308 thanganhoahp@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

160 193114217022 Phạm Thị Thanh 13/09/2001 DHKTNT2.K20 0337576475 phamthanhxq@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

161 203151307039 Bùi Duy Thành 7/1/2002 DHĐCN-DD.K21 0975000804 duythanh2143@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

162 193131104066 Nguyễn Long Thành 08/01/2001 DHKTNT1.K20 0968677429 thaoxgs123@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

163 203134302236 Đào Thị Phương Thảo 9/11/2002 DHKTDN1.K21 0857231058 daothiphuongthao091209@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

164 203122114061 Lê Minh Thảo 20/07/2001 DHQTDL1.K21 0766349136 mjnhthao2001@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

165 203134302080 Mai Thị Thảo 06/11/2002 DHKTDN1.K21 0343514882 maithao6111407@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

166 203131104042 Ngô Phương Thảo 15/07/2002 DHKTNT1.K21 0345466957 ngophuongthao15072002@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

167 193131104015 Nguyễn Phương Thảo 07/10/2001 DHKTNT2.K20 0584757953 tienloc2005@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-04 rqa-mwji-dbv rqa-mwji-dbv

168 203134302083 Nguyễn Thị Thảo 8/17/2002 DHKTDN1.K21 0982699305 nguyenthaothao1708@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

169 193122114121 Nguyễn Hồng Thơm 04/02/2001 DHQTDL1.K20 0868161557 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby



170 203134302189 Đỗ Phương Thu 10/18/2002 DHKTDN1.K21 0965742871 pthu1810@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

171 203122114048 Hà Thị Anh Thư 12/11/2002 DHQTDL1.K21 0763326966 hoanganhthu1112@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

172 203131104031 Nguyễn Thị Hà Thương 07/07/2002 DHKTNT1.K21 0335962614 nguyenthihathuong0707@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

173 203122114041 Nguyễn Thị Hoài Thương 23/07/2002 DHQTDL1.K21 0344443036 nguyenthuong23072k2@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

174 193122114036 Đoàn Thanh Thúy 30/11/2001 DHQTDL1.K20 0377348516 thuydoan587@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

175 193134302142 Lê Thị Thủy 16/03/2001 DHKTDN1.K20 0326198503 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

176 203131104076 Nguyễn Thị Thanh Thủy 23/02/2002 DHKTNT1.K21 0973629238 Thanhthuy232002dkhp@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

177 203131104003 Phạm Thanh Thủy 24/01/2001 DHKTNT1.K21 0962750382 thuytuvthp@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

178 193148201038 Đinh Khắc Tiến 13/07/2001 DHCNTT1.K20 0365970220 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

179 193151307040 Bùi Quang Toàn 16/03/2001 DHĐCN-DD.K20 0964517058 quangtoanbui3@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

180 203151307037 Phạm Văn Toàn 10/12/2002 DHĐCN-DD.K21 0333526071 phamvantoan101202@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

181 193148201006 Trần Văn Toàn 20/10/2001 DHCNTT1.K20 0367517326 Nhokvotam95hp@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

182 203134302185 Vũ Ngọc Trâm 25/09/2002 DHKTDN1.K21 0397358420 hanvungoc920@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

183 203134302024 Nguyễn Thị Trang 07/07/2002 DHKTDN1.K21 0822264266 thutrang7702@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

184 203134302173 Nguyễn Thị Huyền Trang 09/08/2002 DHKTDN1.K21 0399767581 NULL Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

185 203134302071 Nguyễn Thu Trang 05/10/2002 DHKTDN1.K21 0912984783 Trangtom2002@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

186 203131104046 Nguyễn Thùy Trang 28/11/2002 DHKTNT1.K21 0335680794 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

187 203122114106 Trần Thị Trang 22/05/2002 DHQTDL1.K21 0522190163 Tranthitrang2205@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

188 203148201035 Văn Thị Linh Trang 06/04/2002 DHCNTT1.K21 0886698450 linhchut060402@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

189 193148201052 Nguyễn Văn Triệu 8/19/2000 DHCNTT1.K20 0984145122 nguyenvantrieu1982000@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

190 203134302011 Phan Thị Thanh Trúc 10/10/2002 DHKTDN1.K21 0363330792 NULL Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

191 193122114074 Phạm Hữu Trung 8/24/2001 DHQTDL1.K20 0346166698 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

192 193148201015 Phạm Văn Trường 30/10/2001 DHCNTT1.K20 0866655985 truongkun3010@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

193 193122114017 Đặng Ngọc Tú 23/11/2001 DHQTDL1.K20 0973029661 tuvsmai0123@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

194 203151307048 Trần Văn Tuấn 26/06/2002 DHĐCN-DD.K21 0332193538 0 Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

195 203148201038 Lê Tuấn Tùng 23/10/2002 DHCNTT1.K21 0818662188 tungle23102002@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

196 203151307002 Nguyễn Quang Tùng 20/01/2002 DHĐCN-DD.K21 0867410809 tungnguyenquang321@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

197 203122114053 Lê Đức Tường 3/5/2002 DHQTDL1.K21 0966316824 leductuong2002@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

198 203131104011 Đào Hồng Tuyến 09/08/2001 DHKTNT1.K21 0854318923 hongtuyen9801@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

199 203151307006 Đoàn Văn Tuyền 9/1/2002 DHĐCN-DD.K21 0778201644 tuyentitvlogs@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

200 203148201006 Phạm Đức Tuyền 09/03/2001 DHCNTT1.K21 0822502254 tuyentuyen11hp@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

201 203122114018 Bùi Thị ánh Tuyết 20/03/2002 DHQTDL1.K21 0587910141 tuyetb312@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

202 203131104086 Đinh Thảo Uyên 06/04/2002 DHKTNT1.K21 0967008749 dinhthaouyen642002@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

203 193122114153 Trần Thị Thu Vân 29/06/2000 DHQTDL1.K20 0963412327 tranthuvan2906@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

204 203148201029 Hoàng Long Vũ 25/06/2002 DHCNTT1.K21 0387438698 rudohoang2506@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby



205 203148201087 Vũ Thế Vương 15/05/2002 DHCNTT1.K21 0985240320 vuongvukthp02@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

206 193122114140 Đào Thị Yên 07/02/2001 DHQTDL1.K20 0926713750 daothiyen7201@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

207 193134302162 Đồng Thị Yến 07/01/2001 DHKTDN1.K20 0374028308 phuongnhi6102012@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

208 203134302093 Nguyễn Thị Hải Yến 22/11/2002 DHKTDN1.K21 0934272905 nguyenthihaiyen221102@gmail.com Tiếng Anh 2 21/08/2021 8h00 Onl-05 jvb-qagz-oby jvb-qagz-oby

1 193134302103 Trần Tô Mai Anh 21/11/2001 DHKTDN1.K20 0941089193 maimaitran2111@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

2 203122114015 Đoàn Thị Ngọc Ánh 12/16/2002 DHQTDL1.K21 0987138395 0 Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

3 193134302135 Nguyễn Thị Ngoc Ánh 9/8/2001 DHKTDN1.K20 0397469655 nguyenthingocanh09082001@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

4 203148201080 Đoàn Xuân Bách 3/11/2002 DHCNTT1.K21 0902058143 Xuanbachad3@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

5 203151307030 Nguyễn Gia Bảo 6/12/2002 DHĐCN-DD.K21 0925529010 0 Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

6 193122114056 Hoàng Thị Mai Chi 07/04/2001 DHQTDL1.K20 0968938495 chi527469@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

7 203151307041 Nguyễn Minh Đăng 30/12/2002 DHĐCN-DD.K21 0375559345 Dangvbhp112@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

8 193134302088 Trần Xuân Diệu 3/12/2001 DHKTDN1.K20 0943480794 0 Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

9 193122114004 Phạm Văn Điều 13/02/2001 DHQTDL1.K20 0965704976 phamdieuhd2018@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

10 203151307005 Nguyễn Thành Đô 7/19/2002 DHĐCN-DD.K21 0969425470 thanhdonguyen19072002@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

11 203151307058 Đoàn Ngô Minh Đức 19/02/2002 DHĐCN-DD.K21 0961867326 doanngominhduc111234@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

12 203151307053 Nguyễn Minh Đức 5/3/2002 DHĐCN-DD.K21 0964842104 0 Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

13 203151307034 Nguyễn Trung Đức 8/4/2002 DHĐCN-DD.K21 0971390418 0 Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

14 193134302172 Nguyễn Thị Thùy Dung 6/6/2001 DHKTDN1.K20 0942246844 nguyendung6601@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

15 193122114062 Phạm Viết Dương 09/08/2001 DHQTDL1.K20 0916679571 0 Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

16 203151307033 Trần Văn Dương 18/10/2002 DHĐCN-DD.K21 0396368782 heopikachua@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

17 193134302129 Phạm Thị Duyên 16/02/2001 DHKTDN1.K20 328839061 phamduyen16022001@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

18 193134302044 Đào Thanh Giang 4/8/2001 DHKTDN1.K20 0369830911 doanthanhgiang0408@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

19 203151307052 Đinh Quang Hải 7/20/2002 DHĐCN-DD.K21 0986735275 dinhquanghaiga@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

20 203148201077 Nguyễn Đức Hải 2/11/2002 DHCNTT1.K21 0325552314 haivbhp12346789@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

21 193122114107 Nguyễn Thị Hậu 04/02/2001 DHQTDL1.K20 84946523186 Nguyenhau241200@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

22 193151307021 Hoàng Minh Hiếu 11/10/2001 DHĐCN-DD.K20 0336889848 hieuhoang1110@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

23 193131104053 Phạm Trung Hiếu 4/3/2001 DHKTNT1.K20 0902554830 trunghieuhanghai03@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

24 193131104042 Phạm Trung Hiếu 21/09/2001 DHKTNT2.K20 0936757259 0 Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

25 193151307008 Nguyễn Văn Hòa 19/10/2001 DHĐCN-DD.K20 0947020069 nguyenhoa19102001@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

26 193131104001 Ngô Thanh Hoàn 27/05/2001 DHKTNT2.K20 0346091967 ngohoan27052001@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

27 203151307014 Cao Trọng Hoàng 3/16/2002 DHĐCN-DD.K21 0338607528 caohoang1603hp@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

28 203151307012 Lê Việt Hoàng 28/01/2002 DHĐCN-DD.K21 0396673075 0 Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

29 203151307022 Nguyễn Duy Hoàng 12/8/2002 DHĐCN-DD.K21 0382841261 occhotienhanh@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

30 203122114075 Nguyễn Huy Hoàng 15/07/2002 DHQTDL1.K21 0376844309 0 Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

31 193151307027 Nguyễn Quang Hưng 1/10/2001 DHĐCN-DD.K20 0329051182 nguyenquanghung01102001@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs



32 193134302197 Phạm Thị Huyền 14/01/2001 DHKTDN1.K20 0969764816 0 Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

33 193148201113 Đoàn Thanh Kha 31/05/2001 DHCNTT1.K20 0823634713 khadoang31@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

34 193134302030 Nguyễn Văn Kiên 5/2/2001 DHKTDN1.K20 037 3194482 kienqtqt@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

35 203151307023 Đoàn Thế Lâm 11/5/2002 DHĐCN-DD.K21 0917442809 doanthelam11@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-06 ius-srti-fzs ius-srti-fzs

36 203151307004 Nguyễn Trọng Lâm 7/16/2002 DHĐCN-DD.K21 0963006329 Cujzachfc13@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

37 203151307031 Nguyễn Tùng Lâm 27/06/2002 DHĐCN-DD.K21 0583383352 0 Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

38 193134302173 Bùi Thị Phương Linh 14/10/1999 DHKTDN1.K20 0987876988 buithiphuonglinh99@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

39 193131104062 Tạ Thị Thùy Linh 5/4/2001 DHKTNT2.K20 0866712916 tathuylinh0504@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

40 203134302138 Vũ Thị Thùy Linh 11/3/2002 DHKTDN1.K21 0373009877 vuthithuylinh2502@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

41 203151307001 Lê Tất Long 18/11/2002 DHĐCN-DD.K21 0334274654 longprince@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

42 203148201124 Trịnh Quang Long 8/7/2002 DHCNTT1.K21 0914650381 0 Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

43 193122114045 Phạm Hương Ly 30/06/2001 DHQTDL1.K20 0865760569 phamhuongly3006@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

44 193151307009 Nguyễn Văn Minh 20/10/2001 DHĐCN-DD.K20 0983712272 Minhthpta5@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

45 193122114048 Trần Thị Bích Ngọc 10/10/2001 DHQTDL1.K20 0846683699 tranluongthanhthuy10@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

46 193151307001 Phạm Ngoc Phúc 27/08/2001 DHĐCN-DD.K20 0796440418 ngocphuc.pham2708@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

47 193151307031 Đào Anh Quốc 13/03/2001 DHĐCN-DD.K20 0986052297 0 Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

48 193151307020 Đinh Khắc Quý 14/08/2001 DHĐCN-DD.K20 0374002975 Quy11b1@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

49 193151307020 Đinh Khắc Quý 14/08/2001 DHĐCN-DD.K20 0374002975 Quy11b1@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

50 193148201013 Phạm Văn Quyền 03/05/2001 DHCNTT1.K20 0342188008 Phamquyen.0305.vq@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

51 193151307044 Lê Việt Tân 11/11/2001 DHĐCN-DD.K20 0764936825 viemdetieuviem2001@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

52 193151307030 Trần Việt Thái 22/02/2001 DHĐCN-DD.K20 0986052297 thaidayvip22@gamil.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

53 193151307003 Nguyễn Văn Thắng 23/11/2001 DHĐCN-DD.K20 0352632300 thangthienk1@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

54 193131104024 Trần Tiến Thành 7/9/2001 DHKTNT1.K20 0343710897 Tienthanh7912@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

55 193131104021 Nguyễn Thị Thảo 1/3/2001 DHKTNT2.K20 0349541461 thanhhaodang78@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

56 193131104035 Vũ Thị Thu 12/3/2001 DHKTNT1.K20 0826520612 Vuthu12032k1@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

57 203148201088 Đỗ Minh Thư 26/07/2001 DHCNTT1.K21 0944091931 dominhthu26072001@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

58 193122114103 Nguyễn Thị Thúy 24/06/2001 DHQTDL1.K20 0345648079 0 Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

59 193131104068 Lê Thị Minh Thùy 21/09/2001 DHKTNT2.K20 0762300413 vulatrungkien0411@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

60 193122114073 Lê Thanh Thủy 03/09/2001 DHQTDL1.K20 0932279613 0 Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

61 193151307034 Nguyễn Như Tiến 12/7/2001 DHĐCN-DD.K20 0962703200 tienthanhmieu@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

62 193134302027 Đào Thị Trang 15/10/2001 DHKTKT.K20 0914955421 nguyenha180501@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

63 193134302004 Phạm Phương Trinh 22/07/2001 DHKTDN1.K20 0943833256 Phamphuongtrinh0722@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

64 193131104103 Dương Văn Trường 24/01/2001 DHKTNT1.K20 0376468057 duongvantruong12g01@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

65 193148201016 Nguyễn Sỹ Trường 09/11/2001 DHCNTT1.K20 0382820745 truong9112001@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

66 193151307041 Nguyễn Quang Tuyền 6/12/2001 DHĐCN-DD.K20 0961570728 0 Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp



67 193122114137 Vũ Ngọc Tuyết 15/09/2001 DHQTDL1.K20 0869064986 0 Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

68 193122114065 Đỗ Cẩm Vân 08/11/2001 DHQTDL1.K20 0865671756 dcvan0811@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

69 193122114059 Nguyễn Thị Hải Yến 03/01/2001 DHQTDL1.K20 0859650001 nguyenhaiyen.03.01.2001@gmail.com Tiếng Anh 1 21/08/2021 14h00 Onl-07 yxs-haqe-pgp yxs-haqe-pgp

1 193134302160 Nguyễn Thị Thùy An 11/24/2001 DHKTDN1.K20 0356477650 annhien4211@gmail.com Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra

2 193148201111 Cao Việt Bách 29/01/2001 DHCNTT1.K20 0971021308 Backevinpham1224@gmail.com Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra

3 193122114084 Phạm Thị Chi 06/11/2001 DHQTDL1.K20 0366589156 chi.phamthiptc@gmail.com Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra

4 193148201096 Nguyễn Mậu Chiến 18/09/2001 DHCNTT1.K20 0395786547 0 Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra

5 193122114122 Phạm Ngọc Diệp 1/8/2001 DHQTDL1.K20 0793212798 ndiep101@gmail.com Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra

6 193131104004 Phạm Thị Dinh 07/09/2001 DHKTNT2.K20 0336668048 phamthidinh387@gmail.com Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra

7 193122114069 Trần Quang Định 22/08/2000 DHQTDL1.K20 0888581773 Quangdinhhp2000@gmail.com Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra

8 193134302075 Nguyễn Thị Kim Dung 5/31/2001 DHKTDN1.K20 0866884380 nguyendunghqv00@gmail.com Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra

9 193148201043 Đỗ Đức Dũng 17/07/2001 DHCNTT1.K20 0925149106 Ducdungnaruto@gmail.com Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra

10 193134302057 Lương Thị Thanh Hảo 04/12/2001 DHKTDN1.K20 0941110381 titmit050794@gmail.com Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra

11 193122114029 Phạm Thị Huệ 15/06/2001 DHQTDL1.K20 0963871958 huepham0615@gmail.com Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra

12 193122114009 Đặng Ngọc Hường 05/09/2001 DHQTDL1.K20 0392693037 danghuong592k1@gmal.com Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra

13 193131104038 Quách Thu Hường 25/03/2001 DHKTNT2.K20 0965881846 Quachthuhuong253@gmail.com Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra

14 193151307045 Lê Quốc Huy 12/09/2001 DHĐCN-DD.K20 0365891759 lequochuy12092001@gmail.com Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra

15 193148201034 Vũ Cao Lâm 10/19/1995 DHCNTT1.K20 0348456295 lampzono1@gmail.com Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra

16 193131104031 Đào Thị Phương Linh 25/02/2001 DHKTNT2.K20 0337374325 Thienlinh2825@gmail.com Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra

17 193134302098 Nguyễn Khánh Linh 29/10/2001 DHKTDN1.K20 0326827447 cuongkien1806@gmail.com Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra

18 193134302095 Phạm Thị Thùy Linh 01/02/2001 DHKTDN1.K20 0981344722 linhp0877@gmail.com Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra

19 193148201074 Vũ Hoài Nam 10/24/2001 DHCNTT1.K20 0337626686 Hoainam.hinv@gmail.com Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra

20 193134302043 Nguyễn Hương Quỳnh 05/08/2001 DHKTDN1.K20 869057215 nguyenhuongquynh05082001@gmail.com Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra

21 193148201110 Phạm Viết Tâm 04/12/2001 DHCNTT1.K20 0583280826 0 Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra

22 193122114012 Đỗ Minh Tân 3/30/2001 DHQTDL1.K20 0352432791 tanminhdohk270230@gmail.com Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra

23 193148201032 Ninh Minh Tân 14/02/2001 DHCNTT1.K20 0348913687 0 Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra

24 193148201063 Hoàng Mạnh Thắng 11/17/2001 DHCNTT1.K20 0869110648 0 Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra

25 193148201056 Nguyễn Hoàng Việt 3/8/2001 DHCNTT1.K20 0904242213 nguyenhoangviet140@gmail.com Tiếng Anh 3 21/08/2021 14h00 Onl-08 syk-xpia-zra syk-xpia-zra


